
Đơn vị: Cục Bảo vệ thực vật 

Chương: 012 

BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 1936 /QĐ- BVTV-TC  ngày 29 / 8 /2024  của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật) 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được giao 
Cộng 

Số đã phân bổ 

Chi cục 

 KDTV  

vùng I 

Chi cục 

 KDTV  

vùng II 

Chi cục 

 KDTV  

vùng III 

Chi cục 

 KDTV  

vùng IV 

Chi cục 

 KDTV  

vùng V 

Chi cục 

 KDTV  

vùng VI 

Chi cục 

 KDTV  

vùng VII 

Chi cục 

 KDTV  

vùng VIII 

Chi cục 

 KDTV  

vùng IX 

Các phòng 

 quản lý 

 thuộc Cục 

Bộ phận 

 TT Cục 

p.Nam 

I 

TỔNG SỐ 

THU, CHI , 

NỘP NGÂN 

SÁCH  

       

 

     

1 
Số thu ngân 

sách 
       

 
     

2 

Chi từ nguồn 

thu phí được 

để lại và 

nguồn dịch vụ 

65.878.000 65.878.000 4.186.000 5.385.000 1.990.000 1.838.000 2.808.000 2.972.000 3.568.000 3.647.000 1.720.000 37.108.000 656.000 

2.1 
Chi sự nghiệp 

kinh tế 
       

 
     

2.2 
Chi quản lý 

hành chính 
65.878.000  65.878.000  4.186.000 5.385.000 1.990.000 1.838.000 2.808.000 2.972.000 3.568.000 3.647.000 1.720.000 37.108.000 656.000 

a 

Kinh phí thực 

hiện chế độ tự 

chủ 

65.831.000  65.831.000  4.186.000 5.385.000 1.990.000 1.838.000 2.808.000 2.972.000 3.568.000 3.647.000 1.720.000 37.061.000 656.000 

b 

Kinh phí không 

thực hiện chế 

độ tự chủ 

47.000 47.000          47.000  

 

 

 

 

 



 

Đơn vị: Cục Bảo vệ thực vật 

Chương: 012 

BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 1936 /QĐ- BVTV-TC  ngày 29 / 8 /2024  của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật) 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số được 

giao 
Cộng 

Số đã phân bổ 

Trung tâm  

Giám định  

KDTV 

Trung tâm  

KDTV 

 Sau NKI 

Trung tâm 

KDTV  

Sau NKII 

Trung tâm  

BVTV  

phía Bắc 

Trung tâm 

BVTV vùng 

Khu IV 

Trung tâm 

BVTV 

miền Trung 

Trung tâm  

BVTV  

phía Nam 

Trung tâm  

KĐ-KNT  

phía Bắc 

Trung tâm  

KĐ-KNT 

 phía Nam 

I 

TỔNG SỐ 

THU, CHI , 

NỘP NGÂN 

SÁCH  

           

1 
Số thu ngân 

sách 
87.995.000  87.995.000  4.100.000 8.160.000 21.500.000 5.260.000 1.900.000 1.790.000 4.105.000 23.450.000 17.730.000 

1.1 Số thu phí                     

1.2 Số thu dịch vụ 87.995.000  87.995.000  4.100.000 8.160.000 21.500.000 5.260.000 1.900.000 1.790.000 4.105.000 23.450.000 17.730.000 

2 

Chi từ nguồn 

thu phí được 

để lại và nguồn 

dịch vụ 

51.073.000 51.073.000 2.816.000 3.789.000 2.721.000 3.007.000 2.457.000 2.882.000 2.531.000 18.761.000 12.109.000 

2.1 
Chi sự nghiệp 

kinh tế 
51.073.000 51.073.000 2.816.000 3.789.000 2.721.000 3.007.000 2.457.000 2.882.000 2.531.000 18.761.000 12.109.000 

a 
Kinh phí nhiệm 

vụ thường xuyên 
50.983.000 50.983.000 2.816.000 3.789.000 2.721.000 3.007.000 2.457.000 2.882.000 2.531.000 18.671.000 12.109.000 

b 

Kinh phí nhiệm 

vụ không 

thường xuyên 

90.000 90.000        90.000  

3 Số nộp NSNN 8.799.500 8.799.500 410.000 816.000 2.150.000 526.000 190.000 179.000 410.500 2.345.000 1.773.000 

 3.1 Phí                     

3.2 Dịch vụ 8.799.500 8.799.500  410.000 816.000 2.150.000 526.000 190.000 179.000 410.500 2.345.000 1.773.000 
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